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I TRƯỜNG MẦM NON BÌNH HÒA

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 05 chỉ tiêu

1 097 Huỳnh Thị Khanh 06/06/1995 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục mầm non
Anh B B 83.0 83.0

2 377 Nguyễn Hồng Yến 27/10/2002 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục mầm non

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
79.0 79.0

3 005 Nguyễn Thị Ánh 14/07/1995 Nữ
Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục mầm non
Anh B B 76.0 76.0

4 185 Phạm Thị Thanh Nguyệt 06/06/2002 Nữ
Bình Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
75.0 75.0

5 166 Nguyễn Hà Ngọc Ngân 28/12/2000 Nữ
Bình Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
70.0 70.0

II TRƯỜNG MẦM NON BÌNH NGHI

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 05 chỉ tiêu

1 322 Đào Mai Xuân Thương 26/08/2003 Nữ
Tây Giang, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
76.0 76.0

2 323 Nguyễn Thị Thương 08/10/2001 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
76.0 76.0

3 050 Lê Thị Lam Giang 24/04/1998 Nữ
Nhơn Lộc, TX. An Nhơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

B1

Cơ 

bản
72.0 72.0

4 273 Lê Thu Thảo 04/08/2001 Nữ
Bình Nghi, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Cơ 

bản
63.0 63.0

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN TÂY SƠN NĂM 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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5 324 Phan Thị Thương 20/03/1997 Nữ
Nhơn Tân, TX. An Nhơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B A 56.0 56.0

Vị trí Nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 01 chỉ tiêu

1 148 Phan Thị Trà My 28/07/1992 Nữ
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Trung cấp

Y sĩ đa khoa

Anh 

Bậc 3
B 77.0 77.0

III TRƯỜNG MẦM NON BÌNH TÂN

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu

1 302 Phan Thị Thu 26/06/1992 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B B 75.0 75.0

2 162 Lê Thị Hồng Nga 20/01/1990 Nữ
Bình Tân, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B A 50.0 50.0

IV TRƯỜNG MẦM NON BÌNH TƯỜNG

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu

1 039 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/03/1998 Nữ
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
83.0 83.0

2 375 Nguyễn Trần Như Ý 19/12/2001 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
70.0 70.0

V TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THÀNH

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 05 chỉ tiêu

1 105 Hồ Thị Kim Liên 26/03/1999 Nữ
P. Tam Quan, TX. Hoài 

Nhơn, Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
84.0 84.0

2 204 Trần Thị Nhung 06/06/2000 Nữ
Bình Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non

Anh GT 

NC

ƯDVP

NC
84.0 84.0

3 356 Hồ Thúy Uyên 31/03/2002 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non

Anh 

B2

Cơ 

bản
84.0 84.0

4 378 Hàn Thị Hồng Yến 11/09/2002 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
84.0 84.0
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5 342 Lê Thị Hoài Trinh 25/05/2003 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
78.0 78.0

VI TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THUẬN

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 03 chỉ tiêu

1 047 Nguyễn Hiền Đoan 06/06/2003 Nữ
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
76.0 76.0

Vị trí Nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 01 chỉ tiêu

1 071 Huỳnh Thị Thu Hiền 19/01/1992 Nữ
Bình Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định

Trung cấp

Y sĩ đa khoa
Anh B B 77.0 77.0

VII TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 03 chỉ tiêu

1 218 Trần Thị Mỹ Phụng 10/03/1993 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B B 85.0 85.0

2 280 Lê Thị Hồng Thắm 31/10/1996 Nữ
Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B B 64.0 64.0

3 340 Huỳnh Thị Thu Triều 09/09/2002 Nữ
Tây Phú, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Cơ 

bản
50.0 50.0

VIII TRƯỜNG MẦM NON PHÚ PHONG

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 04 chỉ tiêu

1 314 Nguyễn Minh Thư 21/10/1999 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
85.0 85.0

2 326 Trần Ngọc Phương Trang 19/05/2002 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

Bậc 3

Cơ 

bản
85.0 85.0

3 231 Nguyễn Thị Kim Quyên 04/04/2002 Nữ
Tây Xuân, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
80.0 80.0

4 346 Lê Thị Mỹ Trúc 28/11/2000 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
GTNC

ƯDVP

NC
80.0 80.0

IX TRƯỜNG MẦM NON TÂY AN



4

Trình độ

chuyên môn

Ngoại 

ngữ

 Tin 

học

Điểm 

bài 

thi

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Số

TT

Số 

BD
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ Điểm thi

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 05 chỉ tiêu

1 249 Phan Thị Thu Sen 27/05/2002 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
71.0 71.0

2 284 Văn Thị Ngọc Thẩm 24/10/2003 Nữ
Nhơn Mỹ, TX. An Nhơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
65.0 65.0

3 053 Nguyễn Thị Hồng Hà 16/10/1985 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng

Sư phạm Mầm non
63.0 63.0

4 295 Trần Thị Bích Thoa 12/09/1996 Nữ
Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
55.0 55.0

5 100 Cao Thị Lẽ 25/06/2003 Nữ
Nhơn Tân, TX. An Nhơn, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2
50.0 50.0

Vị trí Nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 01 chỉ tiêu

1 372 Đinh Thị Xuân 14/11/1993 Nữ
Vĩnh Thuận, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Trung cấp

Y sĩ đa khoa
Anh B

Cơ 

bản
76.0 5.0 81.0 DTTS

X TRƯỜNG MẦM NON TÂY BÌNH

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 03 chỉ tiêu

1 040 Nguyễn Thùy Dương 21/07/2003 Nữ
Tây Bình, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
66.0 66.0

2 250 Nguyễn Thị Cẩm Sinh 13/01/2002 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
63.0 63.0

XI TRƯỜNG MẦM NON TÂY GIANG

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 03 chỉ tiêu

1 296 Hồ Kim Thoa 18/04/1997 Nữ
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non
Anh B B 78.0 78.0

2 274 Trần Thị Thanh Thảo 28/01/1998 Nữ
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
75.0 75.0

3 193 Nguyễn Thị Hồng Nhi 20/12/2000 Nữ
Tây Giang, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
73.0 73.0
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XII TRƯỜNG MẦM NON TÂY PHÚ

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 01 chỉ tiêu

1 130 Huỳnh Thị Ly 30/11/1991 Nữ
Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
Anh B B 76.0 76.0

XIII TRƯỜNG MẦM NON TÂY THUẬN

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 07 chỉ tiêu

1 004 Lương Thị Kim Anh 10/06/1994 Nữ
Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân Sư phạm 

Giáo dục mầm non
Anh B B 85.0 85.0

2 026 Tô Thị Hồng Diệp 17/04/1992 Nữ
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2
A 85.0 85.0

3 088 Lê Thị Huệ 01/10/1989 Nữ
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B A 85.0 85.0

4 194 Văn Thị Mỹ Nhi 10/04/1989 Nữ
Tây Giang, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B B 85.0 85.0

5 291 Nguyễn Thị Thiện 12/01/2002 Nữ
Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Cơ 

bản
84.0 84.0

6 012 Trần Gia Bình Bình 26/08/2002 Nữ
Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
80.0 80.0

7 093 Bùi Thúy Kiều 01/08/2003 Nữ
Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục Mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
77.0 77.0

Vị trí Nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07): 01 chỉ tiêu

1 334 Lê Thị Bích Trâm 14/08/1992 Nữ
Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
Trung cấp Y sĩ Anh B B 86.0 86.0

XIV TRƯỜNG MẦM NON TÂY VINH

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 04 chỉ tiêu

1 217 Nguyễn Thị Phúc 01/04/1991 Nữ
Tây Bình, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
84.0 84.0



6

Trình độ

chuyên môn

Ngoại 

ngữ

 Tin 

học

Điểm 

bài 

thi

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Số

TT

Số 

BD
Họ và tên Năm sinh

Giới 

tính
Quê quán

Trình độ Điểm thi

2 228 Lê Thị Hằng Quy 13/09/2003 Nữ
Nhơn Phúc, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Cao đẳng Sư phạm 

Giáo dục mầm non

Anh 

A2

Cơ 

bản
84.0 84.0

3 315 Lê Minh Thư 16/12/1998 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
75.0 75.0

4 128 Trương Thị Lụa 12/12/1999 Nữ
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
50.0 50.0

XV TRƯỜNG MẦM NON TÂY XUÂN

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu

1 309 Nguyễn Thị Thúy 24/09/1992 Nữ
TT. Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Cao đẳng

Giáo dục Mầm non
A 76.0 76.0

2 077 Cao Thị Như Hiếu 02/08/2000 Nữ
Tây Xuân, Tây Sơn, Bình 

Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh B

Cơ 

bản
70.0 70.0

XVI TRƯỜNG MẦM NON VĨNH AN

Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu

1 034 Đỗ Thị Duyên 02/06/1999 Nữ
Bình Tường, Tây Sơn, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
75.0 75.0

2 298 Đinh Thị Thoắc 26/12/1998 Nữ
Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

Cử nhân

Giáo dục Mầm non
Anh C

Cơ 

bản
55.0 5.0 60.0 DTTS
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